	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 2210/QĐ-UBND
	Sơn La,  ngày 14 tháng 8 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án Điều chỉnh cơ sở dữ liệu
sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng;

Căn cứ Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng thuộc lưu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án Điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 396/TTr-SNN ngày 31 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:
* Tổng diện tích có rừng sau khi rà soát điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh để chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016: 598.183,20 ha. Trong đó:

1. Diện tích có rừng phân theo chủ quản lý

- Chủ rừng nhóm I (Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, UBND xã tạm quản lý) là: 43.071 chủ rừng, quản lý là: 510.958,5 ha; 

+ 38.996 hộ gia đình, cá nhân; diện tích 129.352,97 ha.

+ 4.013 Cộng đồng bản; diện tích 379.821,35 ha.

+ 62 UBND xã; diện tích 1.784,19 ha.
- Tổng số chủ rừng nhóm II (Gồm các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp, doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Đơn vị lực lượng vũ trang )là: 30 chủ rừng (trong đó có 02 chủ rừng quản lý rừng thuộc 2 lưu vực), diện tích: 87.224,69 ha. 

2. Diện tích rừng phân theo Quy hoạch 3 loại rừng:

a) Tổng diện rừng trong quy hoạch 3 loại rừng: 528.136,06 ha.
- Lưu vực Sông Đà: 345.687,28 ha.
+ Chủ rừng nhóm I là 31.403 chủ rừng, diện tích 308.986,71 ha.
+ Chủ rừng nhóm II: 24 chủ rừng, diện tích 36.700,57 ha
.
- Lưu vực Sông Mã: 182.448,78 ha.
+ Chủ rừng nhóm I là: 9.602 chủ rừng, quản lý diện tích 134.104,26 ha.
+ Chủ rừng nhóm II: 8 chủ rừng, diện tích 48.344,52 ha
.
b) Tổng diện rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 70.047,14 ha.
- Lưu vực Sông Đà: 47.530,38 ha.
+ Chủ rừng nhóm I là 4.029 chủ rừng, diện tích 46.598,41 ha.
+ Chủ rừng nhóm II: 9 chủ rừng, diện tích 931,97 ha.


- Lưu vực Sông Mã: 22.516,76 ha.
+ Chủ rừng nhóm I là: 1.292 chủ rừng, diện tích 21.269,13 ha.
+ Chủ rừng nhóm II là: 7 chủ rừng, diện tích 1.247,63 ha
.
3. Tổng diện tích có rừng chia theo lưu vực: 

- Lưu vực sông Đà là: 393.217, 66  ha (Chủ rừng nhóm I: 355.585,12 ha; chủ rừng nhóm II: 37.632,54 ha);

- Lưu vực sông Mã là: 204.965,54  ha (Chủ rừng nhóm I: 155.373,39 ha; chủ rừng nhóm II: 49.592,15 ha).

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kết quả dự án để chỉ đạo theo dõi cập nhật diễn biến rừng hàng năm và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh năm 2016 các năm tiếp theo đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và truyền thông, Công thương, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm; Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:


                 

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;             (b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 60b.
 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lò Minh Hùng


Phụ lục 
TỔNG DIỆN TÍCH CÓ RỪNG TOÀN TỈNH SAU RÀ SOÁT ĐIỀU CHỈNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 

THEO KẾT QUẢ KIỂM KÊ RỪNG ĐỂ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

(Kèm theo Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

	Huyện, TP
	Tổng diện tích có rừng
	Chủ rừng nhóm I
	Chủ rừng nhóm II

	
	
	Số chủ rừng
	Diện tích
	

	TỔNG
	598.183,20
	43.071
	510.958,51
	87.225

	Lưu vực Sông Đà
	393.217,66
	33.156
	355.585,12
	37.633

	Bắc Yên
	41.966,91
	4.523
	37.295,69
	4.671

	Mai Sơn
	28.822,63
	5.596
	28.822,63
	

	Mộc Châu
	45.308,21
	4.247
	43.540,74
	1.767

	Mường La
	64.752,29
	3.106
	55.477,30
	9.275

	Phù Yên
	55.872,95
	2.223
	40.715,64
	15.157

	Quỳnh Nhai
	39.101,89
	1.444
	37.410,94
	1.691

	Thuận Châu
	34.461,46
	2.693
	31.099,85
	3.362

	TP. Sơn La
	9.929,62
	1.577
	9.883,77
	45.85

	Vân Hồ
	32.009,24
	2.772 
	31.764,94
	244.3

	Yên Châu
	40.992,46
	4.975
	39.573,62
	1.419

	Lưu vực Sông Mã
	204.965,54
	9.915
	155.373,39
	49.592

	Mai Sơn
	22.364,16
	1.257
	22.364,16
	

	Mộc Châu
	3.854,47
	152
	1.433,33
	2.421

	Sông Mã
	60.237,66
	4.802
	52.450,32
	7.787

	Sốp Cộp
	66.701,65
	3.276
	51.290,96
	15.411

	Thuận Châu
	28.618,08
	384
	21.044,07
	7.574

	Vân Hồ
	23.189,52
	44
	6.790,55
	16.399
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